
STT ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG
SỐ TÀI 

KHOẢN THẺ
SỐ THẺ ƯU ĐÃI

1 CN DA NANG VO VAN DIEP 338xxx578 533398XXXXXX2578 Hoàn tiền 200,000 VND

2 CN DONG DO DO QUOC HUNG 338xxx360 533398XXXXXX4688 Hoàn tiền 200,000 VND

3 CN HA NOI TRAN NGOC DU 338xxx351 533398XXXXXX9149 Hoàn tiền 200,000 VND

4 CN HA NOI TRIEU  TUYEN 338xxx480 533398XXXXXX5284 Hoàn tiền 200,000 VND

5 CN HA NOI VU THI THU HIEN 338xxx499 533398XXXXXX1468 Hoàn tiền 200,000 VND

6 CN HA THANH HOANG HONG YEN 338xxx365 533398XXXXXX4335 Hoàn tiền 200,000 VND

7 CN HA THANH TRUONG MANH HA 338xxx367 533398XXXXXX1679 Hoàn tiền 200,000 VND

8 CN HAN THUYEN PHAM TUAN ANH 338xxx319 533398XXXXXX2019 Hoàn tiền 200,000 VND

9 CN HAN THUYEN LE QUANG HUY 338xxx562 533398XXXXXX8183 Hoàn tiền 200,000 VND

10 CN HANG TRONG NGUYEN THI MAI HUONG 338xxx444 533398XXXXXX6747 Hoàn tiền 200,000 VND

11 CN HO CHI MINH NGUYEN KHOA TUAN ANH 338xxx383 533398XXXXXX0793 Hoàn tiền 200,000 VND

12 CN HO CHI MINH QUACH DOANH NGHIEP 338xxx386 533398XXXXXX9016 Hoàn tiền 200,000 VND
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13 CN HO CHI MINH TRAN THU THUY 338xxx433 533398XXXXXX0938 Hoàn tiền 200,000 VND

14 CN HO CHI MINH TRAN TRONG AN 338xxx437 533398XXXXXX2150 Hoàn tiền 200,000 VND

15 CN HOAN KIEM DO THI NGOC TRANG 338xxx395 533398XXXXXX7543 Hoàn tiền 200,000 VND

16 CN HOAN KIEM LE THI THUY DUNG 338xxx396 533398XXXXXX1098 Hoàn tiền 200,000 VND

17 CN KHANH HOA LE HOANG NHUNG 338xxx380 533398XXXXXX9826 Hoàn tiền 200,000 VND

18 CN KHANH HOA NGUYEN PHUOC HOANG 338xxx391 533398XXXXXX9337 Hoàn tiền 200,000 VND

19 CN KINH BAC VU THI LIEN 338xxx338 533398XXXXXX8469 Hoàn tiền 200,000 VND

20 CN KINH DO NGUYEN THI MINH 338xxx453 533398XXXXXX4268 Hoàn tiền 200,000 VND

21 CN KINH DO PHAM THI NGA 338xxx459 533398XXXXXX3718 Hoàn tiền 200,000 VND

22 CN LONG AN DAM TRONG THUONG 338xxx345 533398XXXXXX9084 Hoàn tiền 200,000 VND

23 CN LONG AN NGUYEN THI DIEM 338xxx348 533398XXXXXX2140 Hoàn tiền 200,000 VND

24 CN NGHE AN CAO THI THUY 338xxx577 533398XXXXXX4946 Hoàn tiền 200,000 VND

25 CN QUANG NGAI NGUYEN NGOC PHI 338xxx542 533398XXXXXX2528 Hoàn tiền 200,000 VND

26 CN THANG LONG PHAM THI BICH THU 338xxx429 533398XXXXXX0620 Hoàn tiền 200,000 VND

27 CN THANG LONG TRUONG HOAI THU 338xxx533 533398XXXXXX9700 Hoàn tiền 200,000 VND

28 CN VAN PHUC NGUYEN THI BICH NGOC 338xxx472 533398XXXXXX6471 Hoàn tiền 200,000 VND

29 KHOI NGAN HANG SO TRUONG THI THUY TRANG 338xxx302 533398XXXXXX5844 Hoàn tiền 200,000 VND

30 KHOI NGAN HANG SO KHONG THI KIM NGAN 338xxx303 533398XXXXXX3021 Hoàn tiền 200,000 VND

31 KHOI NGAN HANG SO NGUYEN THI THU HIEN 338xxx304 533398XXXXXX2467 Hoàn tiền 200,000 VND

32 KHOI NGAN HANG SO TRAN THI HUYEN TRANG 338xxx305 533398XXXXXX7887 Hoàn tiền 200,000 VND

33 KHOI NGAN HANG SO NGUYEN MANH TUAN 338xxx309 533398XXXXXX8380 Hoàn tiền 200,000 VND

34 KHOI NGAN HANG SO HOANG THAI THANH 338xxx310 533398XXXXXX1415 Hoàn tiền 200,000 VND

35 KHOI NGAN HANG SO PHAN THI TRA MY 338xxx312 533398XXXXXX8557 Hoàn tiền 200,000 VND

36 KHOI NGAN HANG SO NGUYEN THI THU HUYEN 338xxx313 533398XXXXXX8589 Hoàn tiền 200,000 VND

37 KHOI NGAN HANG SO NGUYEN DUC VINH 338xxx314 533398XXXXXX1811 Hoàn tiền 200,000 VND

38 KHOI NGAN HANG SO HUYNH MY TRAN 338xxx315 533398XXXXXX1959 Hoàn tiền 200,000 VND

39 KHOI NGAN HANG SO DAO THI NHAN 338xxx317 533398XXXXXX4171 Hoàn tiền 200,000 VND

40 KHOI NGAN HANG SO NGUYEN ANH TUAN 338xxx318 533398XXXXXX4521 Hoàn tiền 200,000 VND

41 KHOI NGAN HANG SO HOANG THI HA THU 338xxx321 533398XXXXXX4322 Hoàn tiền 200,000 VND

42 KHOI NGAN HANG SO HUYNH THI KIEU NGA 338xxx322 533398XXXXXX1051 Hoàn tiền 200,000 VND

43 KHOI NGAN HANG SO NGUYEN THI PHUONG 338xxx323 533398XXXXXX1446 Hoàn tiền 200,000 VND

44 KHOI NGAN HANG SO NGUYEN HUU THANG 338xxx324 533398XXXXXX4665 Hoàn tiền 200,000 VND

45 KHOI NGAN HANG SO NGUYEN TO QUYEN 338xxx327 533398XXXXXX7147 Hoàn tiền 200,000 VND



46 KHOI NGAN HANG SO BUI THI NGOC THUY 338xxx328 533398XXXXXX4677 Hoàn tiền 200,000 VND

47 KHOI NGAN HANG SO TRAN THU THUY 338xxx329 533398XXXXXX9577 Hoàn tiền 200,000 VND

48 KHOI NGAN HANG SO KHUAT THI PHUONG 338xxx330 533398XXXXXX1655 Hoàn tiền 200,000 VND

49 KHOI NGAN HANG SO PHUNG CHUNG HIEU 338xxx331 533398XXXXXX3949 Hoàn tiền 200,000 VND

50 KHOI NGAN HANG SO MAI THI HUYEN 338xxx333 533398XXXXXX3501 Hoàn tiền 200,000 VND

51 KHOI NGAN HANG SO TRAN THU HUYEN 338xxx350 533398XXXXXX0938 Hoàn tiền 200,000 VND

52 KHOI NGAN HANG SO NGUYEN ANH DUNG 338xxx371 533398XXXXXX2041 Hoàn tiền 200,000 VND

53 KHOI NGAN HANG SO DO MINH HAI 338xxx372 533398XXXXXX9416 Hoàn tiền 200,000 VND

54 KHOI NGAN HANG SO NGUYEN ANH TUAN 338xxx374 533398XXXXXX9418 Hoàn tiền 200,000 VND

55 KHOI NGAN HANG SO NGUYEN THI THANH HIEN 338xxx375 533398XXXXXX7416 Hoàn tiền 200,000 VND

56 KHOI NGAN HANG SO PHAM QUOC VIET 338xxx376 533398XXXXXX9408 Hoàn tiền 200,000 VND

57 KHOI NGAN HANG SO VO THI NHU 338xxx377 533398XXXXXX4158 Hoàn tiền 200,000 VND

58 KHOI NGAN HANG SO NGUYEN KIM NGAN 338xxx389 533398XXXXXX1551 Hoàn tiền 200,000 VND

59 KHOI NGAN HANG SO NGUYEN THI THU HUONG 338xxx405 533398XXXXXX4901 Hoàn tiền 200,000 VND

60 KHOI NGAN HANG SO TRAN NGUYEN VU 338xxx547 533398XXXXXX9227 Hoàn tiền 200,000 VND

61 KHOI NGAN HANG SO NGUYEN HOAI NAM 338xxx548 533398XXXXXX8155 Hoàn tiền 200,000 VND

62 KHOI NGAN HANG SO NGUYEN HONG QUANG 338xxx552 533398XXXXXX8150 Hoàn tiền 200,000 VND

63 KHOI NGAN HANG SO PHAM DOAN KET 338xxx553 533398XXXXXX9826 Hoàn tiền 200,000 VND

64 KHOI NGAN HANG SO TA LE HOA 338xxx556 533398XXXXXX8020 Hoàn tiền 200,000 VND

65 KHOI NGAN HANG SO LAM THI NGOC CHAU 338xxx557 533398XXXXXX8898 Hoàn tiền 200,000 VND

66 KHOI NGAN HANG SO LUONG THI MINH NGHIA 338xxx558 533398XXXXXX4705 Hoàn tiền 200,000 VND

67 KHOI NGAN HANG SO VO MINH HOAI 338xxx560 533398XXXXXX6738 Hoàn tiền 200,000 VND

68 KHOI NGAN HANG SO VO NHU HOA 338xxx561 533398XXXXXX1952 Hoàn tiền 200,000 VND

69 KHOI NGAN HANG SO LA NGOC TRAM 338xxx563 533398XXXXXX5211 Hoàn tiền 200,000 VND

70 KHOI NGAN HANG SO NGUYEN HUU MINH 338xxx564 533398XXXXXX1116 Hoàn tiền 200,000 VND

71 KHOI NGAN HANG SO TRAN THI THANH THAO 338xxx567 533398XXXXXX9844 Hoàn tiền 200,000 VND

72 KHOI NGAN HANG SO TRAN MANH CUONG 338xxx568 533398XXXXXX0658 Hoàn tiền 200,000 VND

73 KHOI NGAN HANG SO NGO HUNG PHI 338xxx569 533398XXXXXX6933 Hoàn tiền 200,000 VND

74 KHOI NGAN HANG SO NGUYEN THI THANH NHAN 338xxx570 533398XXXXXX0047 Hoàn tiền 200,000 VND

75 KHOI NGAN HANG SO MAI PHUOC TOAN 338xxx571 533398XXXXXX9143 Hoàn tiền 200,000 VND

76 KHOI NGAN HANG SO NGUYEN THI THU NGA 338xxx572 533398XXXXXX3624 Hoàn tiền 200,000 VND

77 KHOI NGAN HANG SO HOANG THANH DUY 338xxx573 533398XXXXXX6247 Hoàn tiền 200,000 VND

78 KHOI NGAN HANG SO NGUYEN TRAN DONG 338xxx575 533398XXXXXX5590 Hoàn tiền 200,000 VND



79 KHOI NGAN HANG SO TRIEU HOANG CUONG 338xxx576 533398XXXXXX7046 Hoàn tiền 200,000 VND

80 KHOI NGAN HANG SO LE XUAN TRUONG 338xxx584 533398XXXXXX2131 Hoàn tiền 200,000 VND

81
PGD BACH KHOA/CN 

HAN THUYEN
LE THI MINH TAM 338xxx353 533398XXXXXX5616 Hoàn tiền 200,000 VND

82
PGD BACH KHOA/CN 

HAN THUYEN
VU TIEN DAT 338xxx427 533398XXXXXX7895 Hoàn tiền 200,000 VND

83
PGD BACH KHOA/CN 

HAN THUYEN
PHAM THI NGAN 338xxx448 533398XXXXXX2642 Hoàn tiền 200,000 VND

84
PGD CAT LINH/CN BA 

DINH
HOANG LAN HUONG 338xxx420 533398XXXXXX4173 Hoàn tiền 200,000 VND

85
PGD CAT LINH/CN BA 

DINH
NGUYEN BICH NGOC 338xxx421 533398XXXXXX2271 Hoàn tiền 200,000 VND

86
PGD CAT LINH/CN BA 

DINH
PHAM THI HA 338xxx422 533398XXXXXX1687 Hoàn tiền 200,000 VND

87
PGD CAT LINH/CN BA 

DINH
DANG THI NGOAN 338xxx423 533398XXXXXX5687 Hoàn tiền 200,000 VND

88
PGD CAT LINH/CN BA 

DINH
HA CHUNG 338xxx518 533398XXXXXX3620 Hoàn tiền 200,000 VND

89
PGD DINH CONG/CN HA 

NOI
HOANG THI THUONG THUONG 338xxx428 533398XXXXXX1327 Hoàn tiền 200,000 VND

90
PGD DINH CONG/CN HA 

NOI
LUONG MINH HANH 338xxx435 533398XXXXXX1298 Hoàn tiền 200,000 VND

91
PGD DINH CONG/CN HA 

NOI
MAI THI THANH NHAN 338xxx436 533398XXXXXX5070 Hoàn tiền 200,000 VND

92
PGD HA HUY TAP/CN 

NGHE AN
HOANG NANG DY 338xxx550 533398XXXXXX0445 Hoàn tiền 200,000 VND

93
PGD LAC TRUNG/CN HA 

NOI
NGUYEN MINH THANG 338xxx407 533398XXXXXX6991 Hoàn tiền 200,000 VND

94
PGD LE VAN LUONG/CN 

KINH DO
NGUYEN HAI NAM 338xxx461 533398XXXXXX4426 Hoàn tiền 200,000 VND

95
PGD LE VAN LUONG/CN 

KINH DO
LE THANH PHUC 338xxx462 533398XXXXXX7433 Hoàn tiền 200,000 VND



96
PGD LE VAN LUONG/CN 

KINH DO
NGUYEN MANH CUONG 338xxx463 533398XXXXXX5144 Hoàn tiền 200,000 VND

97
PGD LE VAN LUONG/CN 

KINH DO
LUU THANH TRUNG 338xxx534 533398XXXXXX3252 Hoàn tiền 200,000 VND

98
PGD LE VAN LUONG/CN 

KINH DO
NGUYEN HOANG TUNG 338xxx535 533398XXXXXX4867 Hoàn tiền 200,000 VND

99
PGD LE VAN LUONG/CN 

KINH DO
PHAM VAN TRUNG 338xxx579 533398XXXXXX7331 Hoàn tiền 200,000 VND

100
PGD LONG BIEN/CN 

HOAN KIEM
NGUYEN THI BICH PHUONG 338xxx477 533398XXXXXX2625 Hoàn tiền 200,000 VND

101
PGD MINH KHAI/CN HA 

NOI
CHU DUC ANH 338xxx399 533398XXXXXX2216 Hoàn tiền 200,000 VND

102
PGD NGHIA DO/CN HA 

THANH
NGUYEN LE HOA 338xxx467 533398XXXXXX4145 Hoàn tiền 200,000 VND

103
PGD NGUYEN HUE/CN 

THANG LONG
NGUYEN CHI CONG 338xxx530 533398XXXXXX5790 Hoàn tiền 200,000 VND

104
PGD NGUYEN THAI 

SON/CN SAI GON
NGUYEN MINH TUAN 338xxx449 533398XXXXXX4203 Hoàn tiền 200,000 VND

105
PGD NGUYEN THI 

DINH/CN HCM
BUI THI MY HANG 338xxx364 533398XXXXXX7757 Hoàn tiền 200,000 VND

106
PGD NGUYEN THI 

THAP/CN HCM
NGUYEN GIA PHAT 338xxx378 533398XXXXXX9572 Hoàn tiền 200,000 VND

107
PGD NGUYEN VAN 

CU/CN HA NOI
DO VAN THO 338xxx517 533398XXXXXX6780 Hoàn tiền 200,000 VND

108
PGD NGUYEN VAN 

LINH/CN SAI GON
NGUYEN QUANG HUY 338xxx332 533398XXXXXX1874 Hoàn tiền 200,000 VND

109
PGD NINH HOA/CN 

KHANH HOA
NGUYEN  TOAN 338xxx469 533398XXXXXX4955 Hoàn tiền 200,000 VND

110
PGD SO 1/CN QUANG 

NINH
CHU THI QUYNH HOA 338xxx363 533398XXXXXX0309 Hoàn tiền 200,000 VND

111
PGD TAN TRIEU/CN VAN 

PHUC
NGUYEN THI THOM 338xxx356 533398XXXXXX8273 Hoàn tiền 200,000 VND



112
PGD TAN TRIEU/CN VAN 

PHUC
NGUYEN THANH TRUNG 338xxx528 533398XXXXXX3659 Hoàn tiền 200,000 VND

113
PGD TAY HO/CN HOAN 

KIEM
VU  CUONG 338xxx524 533398XXXXXX5384 Hoàn tiền 200,000 VND

114
PGD THAI HA/CN HA 

NOI
DAO TUE TRINH 338xxx411 533398XXXXXX6963 Hoàn tiền 200,000 VND

115
PGD THAI HA/CN HA 

NOI
PHAM MAI HIEN 338xxx412 533398XXXXXX7262 Hoàn tiền 200,000 VND

116
PGD THAI HA/CN HA 

NOI
NGUYEN THI THU HIEN 338xxx413 533398XXXXXX2802 Hoàn tiền 200,000 VND

117
PGD THAI HA/CN HA 

NOI
VU THI THU HANG 338xxx414 533398XXXXXX6987 Hoàn tiền 200,000 VND

118
PGD THAI HA/CN HA 

NOI
TO THI CAM HONG 338xxx555 533398XXXXXX5880 Hoàn tiền 200,000 VND

119
PGD THUY KHUE/CN HA 

NOI
LE MINH TIEN 338xxx397 533398XXXXXX7659 Hoàn tiền 200,000 VND

120
PGD THUY KHUE/CN HA 

NOI
TRAN MINH HA 338xxx445 533398XXXXXX6493 Hoàn tiền 200,000 VND

121
PGD TRAN DANG 

NINH/CNTAY HANOI
HOANG THI NHU NGOC 338xxx320 533398XXXXXX4851 Hoàn tiền 200,000 VND

122
PGD TRANG AN/ CN 

DONG DO
NGUYEN DUC HAI 338xxx519 533398XXXXXX7062 Hoàn tiền 200,000 VND

123
PGD TRUNG YEN/CN 

KINH DO
PHAM NGOC HONG 338xxx432 533398XXXXXX7940 Hoàn tiền 200,000 VND

124
TRUNG TAM KINH 

DOANH
DO QUANG VINH 338xxx465 533398XXXXXX5573 Hoàn tiền 200,000 VND

125
TRUNG TAM KINH 

DOANH
NGUYEN THI HONG HAI 338xxx466 533398XXXXXX2808 Hoàn tiền 200,000 VND

126
TRUNG TAM KINH 

DOANH
NGUYEN THI HOA LIEN 338xxx470 533398XXXXXX2787 Hoàn tiền 200,000 VND

127
TRUNG TAM KINH 

DOANH
NONG TAN VAN 338xxx471 533398XXXXXX8611 Hoàn tiền 200,000 VND



128
TRUNG TAM KINH 

DOANH
NGUYEN KIM HOANG 338xxx473 533398XXXXXX2377 Hoàn tiền 200,000 VND

129
TRUNG TAM KINH 

DOANH
TA THU MAI 338xxx487 533398XXXXXX5528 Hoàn tiền 200,000 VND

130
TRUNG TAM KINH 

DOANH
DAO MINH THINH 338xxx489 533398XXXXXX7576 Hoàn tiền 200,000 VND

131
TRUNG TAM KINH 

DOANH
DINH BA MANH DAT 338xxx491 533398XXXXXX2703 Hoàn tiền 200,000 VND

132
TRUNG TAM KINH 

DOANH
NGUYEN THI PHUONG NHUNG 338xxx493 533398XXXXXX7234 Hoàn tiền 200,000 VND

133
TRUNG TAM KINH 

DOANH
HOANG MINH TRANG 338xxx495 533398XXXXXX6713 Hoàn tiền 200,000 VND

134
TRUNG TAM KINH 

DOANH
NGO THI THU HOAI 338xxx498 533398XXXXXX4228 Hoàn tiền 200,000 VND

135
TRUNG TAM KINH 

DOANH
TRAN KHANH TUYET 338xxx509 533398XXXXXX0708 Hoàn tiền 200,000 VND

136
TRUNG TAM KINH 

DOANH
HOANG DAO THAI 338xxx520 533398XXXXXX1561 Hoàn tiền 200,000 VND
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